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Can c: Nghi dinh 399/2026/ND-CP, thay thé Nghi dinh 293/2025/Nb-CP

Danh cho doanh nghiép va doanh nghiép c6 von dau tu nudc ngoai
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MUC LUONG TOI THIEU TU 01/01/2027

Luong téi thiéu thang tang tir 310.000 dén 390.000 dong tuy vung

VUNG | VUNG I VUNG llI VUNG IV

Tu 01/01/2027

5.700.000

dong/thang

27.400
dong/gio
+390.000 dong (+7,3%)
Nam 2026: 5.310.000 dong/thang
25.500 dong/gio

Tu 01/01/2027

5.080.000

dong/thang

24.400
dong/gio
+350.000 dong (+7,4%)
Nam 2026: 4.730.000 dong/thang
22.700 dong/gio

Tu 01/01/2027

4.450.000

dong/thang

21.400
dong/gio
+310.000 dong (+7,5%)
Nam 2026: 4.140.000 dong/thang
20.000 ddng/gidy

Tu 01/01/2027

4.040.000

dong/thang

19.400
dong/gio
+340.000 dong (+9,2%)
Nam 2026: 3.700.000 dong/thang
17.800 déng/gid

CAN CU PHAP LY: biéu 3.1 Nghi dinh 399/2026/ND-CP (hiéu luc tir 01/01/2027); Biéu 3.1 Nghi dinh 293/2025/NB-CP (4p dung ndm 2026). Ty |é tdng do DEDICA

tinh, lam tron mot chit sé thap phan.

www.dedica-law.com - david@dedica-law.com - 039 969 0012

03711




BDEDICA

—DEDICATED LAWYERS—
RUI RO PHAP LY

Tra lwong duéi mirc toi thiéu: doanh nghiép c6 thé bi phat dén 150 triéu dong

TRA LUONG THAP HON MUTC TOI
THIEU

40 dén 60 triéu dong: vi pham vé&i 1 dén
10 ngudi lao dong

60 dén 100 triéu dong: 11 dén 50 ngudi
lao dong

100 dén 150 triéu dong: tir 51 ngudi lao
dong tra 1én

Budc tra du tién luong con thiéu cong
tién 13i trén soé tién tra thiéu.

(Biéu 23.3, biéu 23.5.a)

THANG LUONG, BANG LUONG

10 dén 20 triéu déng néu doanh nghiép:
(i) khong xay dung thang luong, bang
luong;

(i) khong tham khao y kién té chirc dai
dién nguoi lao dong tai co sd, noi co to
chic nay;

(iii) khéng cdng b6 cong khai tai noi lam
viéc trudc khi thuc hién.

(Biéu 23.1.a, b, )

TIEN LUONG DONG BAO HIEM

bang ky tién lvong lam can c&r déng bao
hiém x3 hdi bat budc, bdo hiém that
nghiép thap hon quy dinh Ia hanh vi trén
dong.

Doanh nghiép bi phat tién tinh theo ty |é
trén s6 tién trén déng, budc dong du va
ndép thém 0,03%/ngay trén so6 tién trén
dong.

(Diéu 44.2.a, 44.3.b; Diéu 46.2.a, 46.4.b)

CAN CU PHAP LY: biéu 7.1, Biéu 23, Diéu 44, biéu 46 Nghi dinh 283/2026/ND-CP. M(rc phat néu trén 13 mdc d4p dung cho doanh nghiép.
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PHAN 1 - XAC DINH DUNG MUC AP DUNG

Tru s&, chi nhanh ap muirc lwong toi thiéu theo dia ban noi hoat dong

1. TRU SO CHiNH

Doanh nghiép hoat dong trén dia ban thudc vung nao thi ap dung
murc luong téi thiéu cha vang dé. Tra dia ban theo Phu luc ban
hanh kem Nghi dinh 399/2026/ND-CP, khong dung lai Phu luc nam

2026.
(Piéu 3.2, Biéu 3.3.3)

2. CHI NHANH, PON VI TRU'C THUOC

Doanh nghiép c6 don vi, chi nhanh hoat ddng trén cac dia ban cé
murc luong toi thiéu khac nhau thi don vi, chi nhanh hoat dong &
dia ban nao ap dung mdrc cla dia ban doé.

(Diéu 3.3.b)

3. KHU CONG NGHIEP VA CAC KHU PAC THU

Doanh nghiép hoat dong trong khu cong nghiép, khu ché xuat,
khu céng nghé cao, khu cong nghé s6 tap trung, khu kinh té dac
biét, khu thuong mai ty do, khu ndng nghiép ing dung cong nghé
cao nam trén cac dia ban cé mic khac nhau: dp dung murc cla dia
ban cao nhat. Ba loai khu sau cuing mdi dugc bo sung so véi nam

2026.
(Biéu 3.3.¢)

4. PI1A BAN POI TEN, CHIA, THANH LAP MOl

Pia ban do6i tén hoac chia: tam thoi dp dung mirc cla dia ban
trudc khi doi tén hodc chia. Bia ban thanh 1ap t&r mét hoac nhiéu
dia ban cé muirc khac nhau: 4p dung mirc cta dia ban cao nhat. Ca
hai truong hgp ap dung cho dén khi Chinh phu cé quy dinh mdi.
(Biéu 3.3.d, d)

CAN CU PHAP LY: biéu 3 Nghi dinh 399/2026/NB-CP va Phu luc danh muc dia ban kém theo.
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PHAN 1 - XAC DINH DUNG MUC AP DUNG
5. Kiém tra dia ban duoc nang viung tai 7 tinh, thanh phé

Tinh, thanh pho

bPia ban duwoc nang vung tir 01/01/2027

vung Il Ién vung I: phudng Ba Ria, Long Huong, Tam Long; cac xa Binh Khanh, An Thgi Béng, Can Gig, Thanh An, Kim Long, Chau B¢, Ngai Giao,
TP. H6 Chi Minh Nghia Thanh, Long Hai, Long Dién va dac khu Con Bao.
vung Il Ién vung lI: cac xa, phudng con lai.
Péne Nai vung Il Ién vang I: phudang Binh Phudc; cac xa Cam My, Binh Quan, Tan Phu, Thuan Loi.
ohg Na vung lll Ién vung II: phuong Phudc Long, xa Tan Khai.
vung Il Ién vlung I: cdc xa Thanh Ha, Ha Tay, Ha Bac, Ha Nam, Ha Béng, Ninh Giang, Vinh Lai, Khidc Thira Dy, Tan An, Hong Chau, Thanh Mién, Bac
Hai Phong Thanh Mién, Nam Thanh Mién, Hai Hung.
Vung Il Ién vung Il: cac xa, phudng, dac khu con lai.
vung Il Ién vung I: phudng M6ng Duong, Quang Hanh, Cam Pha, Clra Ong, x3 Hai Hoa.
Quang Ninh vung Il 1én vung Il: cac xa Tién Yén, Pam Ha, Quang Ha, Budng Hoa, Quang B, Cai Chién, dac khu Van bon.
Vung IV Ién vung llI: cac dia ban con lai.
Pa Nang vung Il Ién vung II: phuong Pién Ban, Pién Ban Dong, An Thang, Bién Ban Bac; cac xa Dién Ban Tay, Go Noi.
vung Il 1én vung II: phudng Quy Nhon, Quy Nhon Bong, Quy Nhon Tay, Quy Nhon Nam, Quy Nhon Bac, Pleiku.
Gia Lai vung IV Ién vung Ill: phudng Binh Dinh, An Nhon, An Nhon Bong, An Nhon Nam, An Nhon Bac, Bong Son, Hoai Nhon, Hoai Nhon Béng, Hoai Nhon
Tay, Hoai Nhon Nam, Hoai Nhon Bac, Tam Quan.
Hung Yén Vung IV Ién vung llI: cac xa, phudng con lai (ngoai cac dia ban vung Il, vung Il da cd).

CAN CU PHAP LY: Phu luc Nghi dinh 399/2026/ND-CP, d&i chiéu vdi Phu luc Nghi dinh 293/2025/NB-CP. Bang do DEDICA tng hop; danh sach day du xem Phu luc.
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PHAN 2 - RA SOAT TIEN LUONG VA VAN BAN NOI BO

Mirc lwong theo cong viéc khong thap hon mirc t6i thiéu,

du tra theo hinh thirc nao

6. LUONG THEO THANG

Ngudi lao déng lam du thdi gio lam viéc
binh thudong trong thang va hoan thanh
dinh mdc lao dong hodc cong viéc da thoa
thuan: muc luong theo cong viéc hoac
chirc danh khéng dugc thap hon muc
luong t6i thiéu thang.

MUrc nay khéng tinh phu cap luong va cac
khodn b6 sung khac.

(Diéu 90.1, 90.2 BLLD; Biéu 4.1 ND 399)

7. LUONG THEO GIO

Nguoi lao déng lam viéc trong moét gig va
hoan thanh dinh muc lao déng hoac céng
viéc da thoa thuan: murc luong theo cong
viec hoac chirc danh khéng dugc thap
hon murc luong téi thiéu gio.

(Diéu 4.2 ND 399)

8. LUONG TUAN, NGAY, SAN PHAM,
KHOAN

Quy doi theo thang hodc theo gio dé doi
chi€u v&i murc téi thiéu:

Theo thang: luong tuan x 52 + 12; hoac
luong ngay x s6 ngay lam viéc binh
thuong trong thang; hodc luong san
pham, khoan trong thai gio lam viéc binh
thudng cua thang.

Theo gio: luong tuan, ngay chia cho sb
gid lam viéc binh thudng trong tuan, ngay.
(Dieu 4.3 ND 399)

CAN CU PHAP LY: biéu 90 B6 lut Lao ddng 45/2019/QH14 (BLLD); Biéu 4 Nghj dinh 399/2026/ND-CP (NP 399).
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PHAN 2 - RA SOAT TIEN LUONG VA VAN BAN NOI BO

Ra soat hop dong, thda uwéc, quy ché nhung khong cat ché dé dang cé

9 RE soif thofa.thuan vé tién luong trong hgp dong lao dong dé diéu chinh, bd sung cho phu hgop vai muc luong Didy 5.3 ND 399
toi thiéu mai.

10 Ra soéat thda udc lao dong tap thé dé diéu chinh, bd sung cho phu hop. Piéu 5.3 NP 399

11 Ra?soat cac quy ché, quy dinh cua doanh nghiép lién quan tién luong (quy ché luang, quy ché thuong) dé diéu Didu 5.3 ND 399
chinh, b6 sung cho phu hop.
Khéng x6a bd hodc cat gidm cac ché dé tién luong khi ngudi lao déng lam thém gid, lam viéc vao ban dém, ché o

12 NN N A AL X A L2 2 A A Piéu 5.3 Nb 399
d6 boi dudng bang hién vat va cac ché do khac theo phap luat lao dong.
Tiép tuc thuc hién thdéa thuan cé lgi hon cho ngudi lao dong da cam két, trir khi cac bén théa thuan khac. Vi du:

13 trd cao hon it nhat 7% so v&i muirc luong tdi thiéu cho cong viéc doi hdi qua hoc tép, dao tao nghé; cao hon it Didu 5.3 ND 399
nhat 5% (cong viéc nang nhoc, ddc hai, nguy hiém) hoac 7% (dac biét nang nhoc, doc hai, nguy hiém) so vdi '
cdng viéc co do phurc tap tuong duong trong diéu kién lao dong binh thuong.

CAN CU PHAP LY: biéu 5.3 Nghi dinh 399/2026/NB-CP (NB 399).
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PHAN 2 - RA SOAT TIEN LUONG VA VAN BAN NOI BO

o N’ N

Thang lwong, bang lwong: ra soat, tham khao y kién, cong b6 cong khai

14. RA SOAT THANG LUONG, 15. THAM KHAO Y KIEN 16. CONG BO CONG KHAI

BANG LUONG
Thang luong, bang luong la co sé& dé
thoa thuan mdc luong ghi trong hgp

Noi ¢6 td chirc dai dién ngudi lao
dong tai co sd, doanh nghiép phai
tham khado y kién té6 chirc nay khi

Thang luong, bang luong phai dugc
cong bo cong khai tai noi lam viéc
trudc khi thuc hién.

dong lao dong va tra luong. Ra soat » xay dung thang luong, bang luong. » (Diéu 93.3 BLLD)
dé murc luong theo cong viéc, chirc (Biéu 93.3 BLLD)

danh khdng thap hon mdc luvong toi
thiéu mai.

(Biéu 93.1, Piéu 90.2 BLLD)

Rui ro: khong xay dung thang luong, bang luong, khdng tham khao y kién hodc khéng cong b6 cong khai trudc khi thuc hién, doanh nghiép bi
phat 10 dén 20 triéu dong (Piéu 23.1 Nghi dinh 283/2026/Nb-CP).

CAN CU PHAP LY: biéu 90, biéu 93 B6 luat Lao ddng 45/2019/QH14 (BLLD).
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PHAN 3 - BAO HIEM VA CAC KHOAN TiNH THEO LUONG TOI THIEU

Bao hiém, tién lrong ngirng viéc, nguong boi thuwong thay doi theo mirc méi

17. TIEN LUONG PONG BAO HIEM XA HOI BAT BUOC

Tién lvong dong gobm muc luong theo cong viéc hodc chirc danh, phu
cap luong va cac khodn bo sung khac dugc thda thuan trd thudong
xuyén, 6n dinh. Khi diéu chinh mic luong trong hop doéng, cap nhét
tién lvong déng tuong ing. Murc thap nhat lam can c& dong la murc
tham chiéu.

(Piéu 31.1.b, d Luat Bdo hiém xa hoi; Biéu 7.1 ND 158/2025/ND-CP)

18. TRAN TIEN LUONG PONG BAO HIEM THAT NGHIEP
Cao nhat bang 20 lan murc lvong t6i thiéu thang theo vung tai thoi
diém déng. TUr 01/01/2027: vung | 114.000.000 doéng; vung I

101.600.000 déng; vung |11 89.000.000 déng; vung IV 80.800.000 déng.
(Diéu 34.2 Luat Viéc lam 74/2025/QH15)

19. TIEN LUONG NGU'NG VIEC

Khong thap hon murc luang téi thiéu khi: (i) ngudi lao dong khac trong
cung don vi phai ngirng viéc do [6i ctia mot ngudi lao dong; (ii) nging
viéc vi sy ¢6 dién, nudc khong do 16i doanh nghiép, thién tai, hoa
hoan, dich bénh nguy hiém, dich hoa, di d&i theo yéu cau co quan nha
nudc hoac ly do kinh té: 4p dung cho 14 ngay lam viéc dau tién.

(Diéu 99.2, 99.3 BLLD)

20. NGUONG BOI THUONG THIET HAI DO SO SUAT

Ngudi lao dong gay thiét hai khéng nghiém trong do so suat, gia tri
khéng qua 10 thang luong t6i thiéu vang tai nai lam viéc: boi thuong
nhiéu nhat 03 thang tién luong, khau trir hang thang khong qua 30%
tién luong thuc trd sau khi trich ndp bao hiém, thué. Ngudng vung | tir
01/01/2027: 57.000.000 dong.

(Diéu 129.1, biéu 102.3 BLLD)

CAN CU PHAP LY: Luat Bdo hiém xa hoi 41/2024/QH15; Nghi dinh 158/2025/ND-CP; Luat Viéc 1am 74/2025/QH15; BO ludt Lao déng 45/2019/QH14 (BLLD).
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	CHECKLIST 2027: 20 VIỆC DOANH NGHIỆP CẦN RÀ SOÁT
	KHI LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TĂNG
	HIỆU LỰC TỪ 01/01/2027
	Căn cứ: Nghị định 399/2026/NĐ-CP, thay thế Nghị định 293/2025/NĐ-CP
	Dành cho doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU TỪ 01/01/2027


	Lương tối thiểu tháng tăng từ 310.000 đến 390.000 đồng tùy vùng
	VÙNG I
	Từ 01/01/2027



	5.700.000
	đồng/tháng
	27.400
	đồng/giờ
	+390.000 đồng (+7,3%)
	Năm 2026: 5.310.000 đồng/tháng
	25.500 đồng/giờ

	VÙNG II
	Từ 01/01/2027



	5.080.000
	đồng/tháng
	24.400
	đồng/giờ
	+350.000 đồng (+7,4%)
	Năm 2026: 4.730.000 đồng/tháng
	22.700 đồng/giờ

	VÙNG III
	Từ 01/01/2027



	4.450.000
	đồng/tháng
	21.400
	đồng/giờ
	+310.000 đồng (+7,5%)
	Năm 2026: 4.140.000 đồng/tháng
	20.000 đồng/giờ

	VÙNG IV
	Từ 01/01/2027



	4.040.000
	đồng/tháng
	19.400
	đồng/giờ
	+340.000 đồng (+9,2%)
	Năm 2026: 3.700.000 đồng/tháng
	17.800 đồng/giờ


	RỦI RO PHÁP LÝ

	Trả lương dưới mức tối thiểu: doanh nghiệp có thể bị phạt đến 150 triệu đồng
	TRẢ LƯƠNG THẤP HƠN MỨC TỐI THIỂU
	40 đến 60 triệu đồng: vi phạm với 1 đến 10 người lao động
	60 đến 100 triệu đồng: 11 đến 50 người lao động
	100 đến 150 triệu đồng: từ 51 người lao động trở lên
	Buộc trả đủ tiền lương còn thiếu cộng tiền lãi trên số tiền trả thiếu.
	(Điều 23.3, Điều 23.5.a)


	THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
	10 đến 20 triệu đồng nếu doanh nghiệp:
	(i) không xây dựng thang lương, bảng lương;
	(ii) không tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nơi có tổ chức này;
	(iii) không công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.
	(Điều 23.1.a, b, c)


	TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM
	Đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thấp hơn quy định là hành vi trốn đóng.
	Doanh nghiệp bị phạt tiền tính theo tỷ lệ trên số tiền trốn đóng, buộc đóng đủ và nộp thêm 0,03%/ngày trên số tiền trốn đóng.
	(Điều 44.2.a, 44.3.b; Điều 46.2.a, 46.4.b)
	CĂN CỨ PHÁP LÝ: Điều 7.1, Điều 23, Điều 44, Điều 46 Nghị định 283/2026/NĐ-CP. Mức phạt nêu trên là mức áp dụng cho doanh nghiệp.


	PHẦN 1 · XÁC ĐỊNH ĐÚNG MỨC ÁP DỤNG

	Trụ sở, chi nhánh áp mức lương tối thiểu theo địa bàn nơi hoạt động
	1. TRỤ SỞ CHÍNH
	Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu của vùng đó. Tra địa bàn theo Phụ lục ban hành kèm Nghị định 399/2026/NĐ-CP, không dùng lại Phụ lục năm 2026.
	(Điều 3.2, Điều 3.3.a)


	2. CHI NHÁNH, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
	Doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào áp dụng mức của địa bàn đó.
	(Điều 3.3.b)


	3. KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC KHU ĐẶC THÙ
	Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức khác nhau: áp dụng mức của địa bàn cao nhất. Ba loại khu sau cùng mới được bổ sung so với năm 2026.
	(Điều 3.3.c)


	4. ĐỊA BÀN ĐỔI TÊN, CHIA, THÀNH LẬP MỚI
	Địa bàn đổi tên hoặc chia: tạm thời áp dụng mức của địa bàn trước khi đổi tên hoặc chia. Địa bàn thành lập từ một hoặc nhiều địa bàn có mức khác nhau: áp dụng mức của địa bàn cao nhất. Cả hai trường hợp áp dụng cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
	(Điều 3.3.d, đ)
	CĂN CỨ PHÁP LÝ: Điều 3 Nghị định 399/2026/NĐ-CP và Phụ lục danh mục địa bàn kèm theo.


	PHẦN 1 · XÁC ĐỊNH ĐÚNG MỨC ÁP DỤNG

	5. Kiểm tra địa bàn được nâng vùng tại 7 tỉnh, thành phố
	Tỉnh, thành phố
	Địa bàn được nâng vùng từ 01/01/2027
	TP. Hồ Chí Minh
	Vùng II lên vùng I: phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long; các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An, Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo.
	Vùng III lên vùng II: các xã, phường còn lại.

	Đồng Nai
	Vùng II lên vùng I: phường Bình Phước; các xã Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Thuận Lợi.
	Vùng III lên vùng II: phường Phước Long, xã Tân Khai.

	Hải Phòng
	Vùng II lên vùng I: các xã Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Hải Hưng.
	Vùng III lên vùng II: các xã, phường, đặc khu còn lại.

	Quảng Ninh
	Vùng II lên vùng I: phường Mông Dương, Quang Hanh, Cẩm Phả, Cửa Ông, xã Hải Hòa.
	Vùng III lên vùng II: các xã Tiên Yên, Đầm Hà, Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức, Cái Chiên, đặc khu Vân Đồn.
	Vùng IV lên vùng III: các địa bàn còn lại.

	Đà Nẵng
	Vùng III lên vùng II: phường Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc; các xã Điện Bàn Tây, Gò Nổi.

	Gia Lai
	Vùng III lên vùng II: phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Pleiku.
	Vùng IV lên vùng III: phường Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Tam Quan.

	Hưng Yên
	Vùng IV lên vùng III: các xã, phường còn lại (ngoài các địa bàn vùng II, vùng III đã có).

	PHẦN 2 · RÀ SOÁT TIỀN LƯƠNG VÀ VĂN BẢN NỘI BỘ

	Mức lương theo công việc không thấp hơn mức tối thiểu, dù trả theo hình thức nào
	6. LƯƠNG THEO THÁNG
	Người lao động làm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận: mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.
	Mức này không tính phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.
	(Điều 90.1, 90.2 BLLĐ; Điều 4.1 NĐ 399)


	7. LƯƠNG THEO GIỜ
	Người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận: mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.
	(Điều 4.2 NĐ 399)


	8. LƯƠNG TUẦN, NGÀY, SẢN PHẨM, KHOÁN
	Quy đổi theo tháng hoặc theo giờ để đối chiếu với mức tối thiểu:
	Theo tháng: lương tuần × 52 ÷ 12; hoặc lương ngày × số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc lương sản phẩm, khoán trong thời giờ làm việc bình thường của tháng.
	Theo giờ: lương tuần, ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, ngày.
	(Điều 4.3 NĐ 399)
	CĂN CỨ PHÁP LÝ: Điều 90 Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 (BLLĐ); Điều 4 Nghị định 399/2026/NĐ-CP (NĐ 399).


	PHẦN 2 · RÀ SOÁT TIỀN LƯƠNG VÀ VĂN BẢN NỘI BỘ

	Rà soát hợp đồng, thỏa ước, quy chế nhưng không cắt chế độ đang có
	STT
	Việc cần làm
	Căn cứ
	Rà soát thỏa thuận về tiền lương trong hợp đồng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với mức lương tối thiểu mới.
	Điều 5.3 NĐ 399
	Rà soát thỏa ước lao động tập thể để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
	Điều 5.3 NĐ 399
	Rà soát các quy chế, quy định của doanh nghiệp liên quan tiền lương (quy chế lương, quy chế thưởng) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
	Điều 5.3 NĐ 399
	Không xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo pháp luật lao động.
	Điều 5.3 NĐ 399
	Tiếp tục thực hiện thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động đã cam kết, trừ khi các bên thỏa thuận khác. Ví dụ: trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu cho công việc đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề; cao hơn ít nhất 5% (công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) hoặc 7% (đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) so với công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường.
	Điều 5.3 NĐ 399
	CĂN CỨ PHÁP LÝ: Điều 5.3 Nghị định 399/2026/NĐ-CP (NĐ 399).



	PHẦN 2 · RÀ SOÁT TIỀN LƯƠNG VÀ VĂN BẢN NỘI BỘ

	Thang lương, bảng lương: rà soát, tham khảo ý kiến, công bố công khai
	14. RÀ SOÁT THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
	Thang lương, bảng lương là cơ sở để thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương. Rà soát để mức lương theo công việc, chức danh không thấp hơn mức lương tối thiểu mới.
	(Điều 93.1, Điều 90.2 BLLĐ)


	15. THAM KHẢO Ý KIẾN
	Nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến tổ chức này khi xây dựng thang lương, bảng lương.
	(Điều 93.3 BLLĐ)


	16. CÔNG BỐ CÔNG KHAI
	Thang lương, bảng lương phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.
	(Điều 93.3 BLLĐ)
	Rủi ro: không xây dựng thang lương, bảng lương, không tham khảo ý kiến hoặc không công bố công khai trước khi thực hiện, doanh nghiệp bị phạt 10 đến 20 triệu đồng (Điều 23.1 Nghị định 283/2026/NĐ-CP).
	CĂN CỨ PHÁP LÝ: Điều 90, Điều 93 Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 (BLLĐ).



	PHẦN 3 · BẢO HIỂM VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG TỐI THIỂU

	Bảo hiểm, tiền lương ngừng việc, ngưỡng bồi thường thay đổi theo mức mới
	17. TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
	Tiền lương đóng gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định. Khi điều chỉnh mức lương trong hợp đồng, cập nhật tiền lương đóng tương ứng. Mức thấp nhất làm căn cứ đóng là mức tham chiếu.
	(Điều 31.1.b, đ Luật Bảo hiểm xã hội; Điều 7.1 NĐ 158/2025/NĐ-CP)


	18. TRẦN TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	Cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng tại thời điểm đóng. Từ 01/01/2027: vùng I 114.000.000 đồng; vùng II 101.600.000 đồng; vùng III 89.000.000 đồng; vùng IV 80.800.000 đồng.
	(Điều 34.2 Luật Việc làm 74/2025/QH15)


	19. TIỀN LƯƠNG NGỪNG VIỆC
	Không thấp hơn mức lương tối thiểu khi: (i) người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc do lỗi của một người lao động; (ii) ngừng việc vì sự cố điện, nước không do lỗi doanh nghiệp, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời theo yêu cầu cơ quan nhà nước hoặc lý do kinh tế: áp dụng cho 14 ngày làm việc đầu tiên.
	(Điều 99.2, 99.3 BLLĐ)


	20. NGƯỠNG BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO SƠ SUẤT
	Người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất, giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng tại nơi làm việc: bồi thường nhiều nhất 03 tháng tiền lương, khấu trừ hằng tháng không quá 30% tiền lương thực trả sau khi trích nộp bảo hiểm, thuế. Ngưỡng vùng I từ 01/01/2027: 57.000.000 đồng.
	(Điều 129.1, Điều 102.3 BLLĐ)
	CĂN CỨ PHÁP LÝ: Luật Bảo hiểm xã hội 41/2024/QH15; Nghị định 158/2025/NĐ-CP; Luật Việc làm 74/2025/QH15; Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 (BLLĐ).
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